[image: Graphical user interface, application

Description automatically generated]   

[image: Graphical user interface, application

Description automatically generated]



Chuyển đổi số trong giảng dạy một số học phần cơ học nền tảng
tại Trường đại học Mỏ-Địa chất
Nguyễn Xuân Mãn, Đại học Mỏ-Địa chất
Email: mannxdoky@gmail.com;
ĐT: 0903010864
Tóm tắt. 
	Đại học Mỏ-Địa chất là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) đa ngành, trong đó có các ngành Kỹ thuật cơ khí (Máy và Thiết bị mỏ (MTBM), Cơ khí ô tô, Công nghệ chế tạo máy (CNCTM) ), Kỹ thuật khai thác mỏ (Khai thác lộ thiên, Khai thác Hầm lò), Kỹ thuật dầu khí, Khoan khai thác nước ngầm và Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng Công trình ngầm (CTN) và Mỏ, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (DDCN), Xây dựng Hạ tầng cơ sở (HTCS), Địa kỹ thuật Xây dựng (ĐKTXD)). Trong chương trình đào tạo của các ngành trên đây đều có giảng dạy các học phần cơ học nền tảng với mục tiêu, khối lượng và nội dung ở mức độ khác nhau. Đại học Mỏ-Địa chất đã có nhiều cố gắng trong việc chuyển đổi số trong giảng dạy nói chung và trong lĩnh vực Cơ học nói riêng.
[bookmark: _Hlk86334214]	Bài viết trình bày thực trạng giảng dạy cơ học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các học phần nền tảng của cơ học và những giải pháp nhằm chuyển đổi số trong giảng dạy cơ học của Nhà trường trong bối cảnh hiện nay.
Mở đầu.
Trong kỷ nguyên số với cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, trong bối cảnh toàn cầu hóa, kinh tế số thì mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như sản xuất-kinh doanh, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ,…cần phải chuyển đổi từ mô hình hoạt động truyền thống sang mô hình chuyển đổi số dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin (CNTT) [1]. Theo đó, mọi người tiếp cận thông tin nhiều hơn, rút ngắn về khoảng cách, thu hẹp về không gian, tiết kiệm về thời gian. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, diễn ra rất nhanh đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay. 
Bài viết phân tích hiện trạng giảng dạy các học phần cơ học; một số nội dung cơ bản và các yếu tố đảm bảo chuyển đổi số thành công trong giáo dục và đào tạo (GDĐT); những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn trong chuyển đổi số giảng dạy cơ học ở ĐH. Mỏ-Địa chất; từ đó đề xuất một số giải pháp giảng dạy cơ học trong giai đoạn chuyển đổi số thời gian tới.
1.Thực trạng giảng dạy các học phần cơ học nền tảng tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất
	Các học phần Cơ học nền tảng đang giảng dạy tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất bao gồm: Cơ học lý thuyết (CHLT), Cơ kỹ thuật (CKT), Sức bền vật liệu (SBVL), Cơ học kết cấu (CHKC), Cơ học đá, Cơ học đất, Cơ học chất lỏng, Động lực học công trình (ĐLHCT) và Nhiệt động học (xem Bảng 1). Các học phần CHLT, CKT và Cơ học chất lỏng do Bộ môn Cơ Lý thuyết thuộc Khoa Cơ bản phụ trách; các học phần SBVL, ĐLHCT được Bộ môn Sức bền vật liệu giảng dạy. Các học phần còn lại do các bộ môn chuyên ngành phụ trách (chẳng hạn học phần Cơ học đá do Bộ môn Xây dựng CTN và Mỏ đảm nhận; Học phần Cơ học đất do Bộ môn Xây dựng Hạ tầng cơ sở đảm nhận). 
	- Về đội ngũ giảng viên:
	+ Bộ môn Cơ lý thuyết hiện có 4 cán bộ giảng dạy (CBGD), trong đó có 02 tiến sỹ, 01 NCS và 01 thạc sỹ;
	+ Bộ môn Sức bền vật liệu hiện có 07 CBGD, trong đó có 01 tiến sỹ, 02 NCS và 04 thạc sỹ.
- Về tài liệu học tập: Các học phần do Bộ môn Cơ lý thuyết và Bộ môn SBVL phụ trách đã có đủ tài liệu học tập. Cụ thể như sau:
+ Bộ môn SBVL đã viết 04 giáo trình cấp NXB và nhiều bài giảng cấp Trường phục vụ cho giảng dạy các mã học phần sau: SBVL 1, SBVL 2, SBVL A, SBVL B, Cơ học kết cấu 1, Cơ học kết cấu 2, Cơ học kết cấu, Lý thuyết đàn hồi, Cơ học môi trường liên tục và Động lực học công trình.
+ Bộ môn Cơ lý thuyết đã viết 06 giáo trình để phục vụ công tác giảng dạy các môn học: Cơ lý thuyết, Cơ ứng dụng, Cơ học chất lỏng.
+ Các học phần Cơ học đá, Cơ học đất đã có các giáo trình, các bài giảng và các tài liệu tham khảo phong phú do Bộ môn Xây dựng CTN-Mỏ và Bộ môn Địa Kỹ thuật Xây dựng biên soạn, có sự kế thừa từ những năm 1960.
	Khối lượng giảng dạy các học phần cơ học cho từng chuyên ngành dao động từ 4 tín chỉ (Chuyên ngành Kỹ thuật Khai thác mỏ) đến 18 tín chỉ (Chuyên ngành Xây dựng Công trình ngầm-Mỏ và Chuyên ngành Địa Kỹ thuật Xây dựng) (xem bảng 1).
Nội dung các học phần cơ học được điều chỉnh, bổ sung và cập nhật thường xuyên cho phù hợp với từng chuyên ngành đào tạo tại Đại học Mỏ-Địa chất. 
Phương pháp giảng dạy của giảng viên không ngừng đổi mới theo hướng hiện đại, lấy người học làm trung tâm. Nhiều phần mềm ứng dụng được cập nhật và áp dụng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Giảng viên đã sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để trình bày bài giảng một cách sinh động.
Phòng thí nghiệm Cơ học vật liệu hoạt động có hiệu quả, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác đào tạo, NCKH và phục vụ sản xuất.
Hiện nay Nhà trường đã đẩy mạnh công tác soạn bài giảng E-learning phục vụ cho học tập trực tuyến. Học phần Cơ kỹ thuật đã hoàn thành bài giảng E-learning và đã được sinh viên sử dụng cho học tập hiệu quả. Trong thời gian tới Nhà trường có kế hoạch đưa nhiều bài giảng E-learning lên Hệ thống học tập trực tuyến. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc số hóa tài liệu học tập của các học phần cơ học nền tảng nhưng vẫn còn khá nhiều điều cần phải tăng cường, đẩy mạnh để nâng cao chất lượng dạy và học. Theo ý kiến riêng của chúng tôi những bất cập đó là:
i) Có sự phân tán về đội ngũ giảng viên và cơ cấu tổ chức học thuật trong lĩnh vực cơ học. Ở đây nên chăng hợp nhất Bộ môn Cơ lý thuyết và Bộ môn SBVL thành Bộ môn Cơ ứng dụng để phát huy sức mạnh của đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và nguồn học liệu cho giảng dạy cơ học.
ii) Đẩy mạnh số hóa các học phần cơ học; xây dựng các phòng thí nghiệm ảo 3D để nâng cao chất lượng giảng dạy.
iii) Khẩn trương chuyển đổi mô hình giảng dạy truyền thống sang mô hình chuyển đổi số các học phần nói chung, học phần cơ học nói riêng.
	Bảng 1. Khối lượng giảng dạy (số tín chỉ (TC)*) các học phần cơ học 
bậc đại học hệ chính quy 4.5 năm tại ĐH. Mỏ-Địa chất [4]

	Học phần
	Kỹ thuật Xây dựng
	Kỹ thuật Cơ khí
	KT KT mỏ
	KT dầu khí

	
	[bookmark: _Hlk86335375]XD CTN-M
	XD DDCN
	XD HTCS
	ĐKT XD
	MTB Mỏ
	CK Ô tô
	CNCT
Máy
	
	

	Cơ 
lý thuyết 1
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	

	Cơ 
lý thuyết 2
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	-
	-
	-

	Cơ 
Kỹ thuật
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	Sức bền vật liệu +BTL
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	2
	2

	Thí nghiệm SBVL
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Cơ học KC + BTL
	4
	4
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-

	Động lực học công trình
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Cơ học đá và khối đá
	2
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	3
	-

	Thí nghiệm cơ học đá 
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-

	Cơ học đất xây dựng
	3
	3
	3
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	Cơ học chất lỏng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	Nhiệt động học
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	Tổng cộng
	18
	17
	15
	18
	9
	9
	6
	7
	8

	Nguồn: https://humg.edu.vn/dao-tao/dai-hoc/Pages/chuong-trinh-dao-tao.aspx
* Ghi chú: 1 tín chỉ ( TC) tương đương 15 tiết học



[bookmark: _Hlk86346058]2. Những điểm cơ bản của chuyển đổi số
2.1. Những khái niệm cơ bản
	Trong thời gian gần đây, chúng ta thường nghe đến khái niệm “chuyển đổi số” được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chuyển đổi số (Digital Transformation) là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các hoạt động của một tổ chức, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình hoạt động và cung cấp các giá trị mới, cũng như tăng tốc các hoạt động với chất lượng cao, tiết kiệm nguồn lực [2, 5]. Chuyển đổi số cũng là một sự thay đổi về văn hóa của các tổ chức, đòi hỏi các tổ chức phải liên tục thay đổi, thử nghiệm cái mới. Tại Việt Nam, khái niệm “Chuyển đổi số” thường được hiểu theo nghĩa là quá trình thay đổi từ mô hình hoạt động truyền thống sang mô hình số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet cho vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… nhằm thay đổi phương thức hoạt động, quản lý điều hành, quy trình làm việc, văn hóa của tổ chức. Cần phân biệt “Chuyển đổi số” với khái niệm “Số hóa” (Digitizing). 
         - Số hóa là việc chuyển đổi việc lưu trữ và truyền các thông tin, tín hiệu, âm thanh, hình ảnh dựa trên các công nghệ, kỹ thuật truyền thống (giấy tờ, công nghệ analog) sang việc sử dụng các công nghệ số mà ở đó thông tin, tín hiệu, âm thanh, hình ảnh được biểu thị dưới dạng số nhị phân (0 và 1) và có thể được lưu trữ trong các hệ thống máy tính, truyền tín hiệu giữa các hệ thống máy tính.
         - Số hóa qui trình là việc ứng dụng các kỹ thuật số và sử dụng các dữ liệu số để đơn giản hóa, tự động hóa các quá trình xử lý thông tin nhưng thông thường không làm thay đổi mô hình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.
          - Chuyển đổi số ở mức độ cao hơn và bao hàm cả hoạt động số hóa và số hóa quy trình để hướng tới việc tạo ra các mô hình hoạt động, quản lý phi truyền thống hiệu quả hơn, chính xác hơn, chất lượng hơn, minh bạch hơn. 
     Chuyển đổi số gồm những hoạt động dưới đây: 
· Số hóa dữ liệu;
· Áp dụng công nghệ số để tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, quy trình báo cáo, phối hợp công việc trong đơn vị, tổ chức;
· Chuyển đổi toàn bộ mô hình hoạt động-quản lý và văn hóa nhằm tạo thêm giá trị mới.
2.2.Các công nghệ dùng trong chuyển đổi số phổ biến hiện nay [5]
Vạn vật kết nối (IoT). IoT chính là quá trình kết nối hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ các thiết bị vật lý thông qua Internet. Với sự hỗ trợ của chip máy tính và mạng không dây, những thiết bị liên quan đến Internet vạn vật đều có thể chia sẻ và thu thập dữ liệu.
IoT cho phép lưu trữ khối lượng lớn các dữ liệu về sản phẩm của mình, tùy chỉnh quyền truy cập phù hợp với từng bộ phận, phòng ban của tổ chức, ..hoặc trong lĩnh vực sản xuất, những thiết bị cảm biến được tích hợp vào quy trình hoạt động giúp người quản lý kiểm soát và giám sát dữ liệu vận hành hiệu quả. Nhờ IoT, mà các vấn đề và những rủi ro trong hoạt động sẽ được phát hiện sớm, kịp thời khắc phục, sửa chữa lỗi, …
[bookmark: _Hlk89936751]Bản sao kỹ thuật số (Digital Twin). Bản chất của Digital twin là một chương trình máy tính. Chúng sử dụng dữ liệu trong đời sống thực để tạo ra các mô phỏng. Mục tiêu của Digital twin là dự đoán phương thức hoạt động của một sản phẩm hoặc quy trình hoạt động. Nhờ Digital Twin có thể xác định rủi ro nhanh chóng, tăng cường khả năng dự đoán, giám sát từ xa, tăng hiệu suất làm việc nhóm, tiết kiệm chi phí, …
Robotics. Là một lĩnh vực khoa học, kỹ thuật chuyên về thiết kế, xây dựng và ứng dụng robot cơ khí, Robotics là ngành khoa học tạo ra các cỗ máy hiện đại, thông minh nhằm hỗ trợ các hoạt động công việc của con người. 
	Công nghệ điện toán đám mây (Cloud computing). Điện toán đám mây là việc ảo hóa các tài nguyên tính toán và các ứng dụng. Thay vì phải sử dụng một hoặc nhiều máy chủ thật (có thể nhìn thấy được ngay trước mắt, tác động trực tiếp: chạm, ấn nút tắt- mở) với Cloud Computing, bạn sẽ sử dụng các tài nguyên được ảo hóa (virtualized) thông qua môi trường Internet. Mọi dữ liệu sẽ được quản lý, lưu trữ hoặc xử lý nhanh chóng. Với những ưu điểm như: linh hoạt, sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên, chi phí thấp,…, điện toán đám mây mang lại nhiều tiềm năng vượt trội. Triển khai mô hình này giúp người dùng sở hữu một không gian lưu trữ gần như vô tận, khả năng xử lý từ xa cũng được cải thiện mạnh mẽ.
Trí tuệ nhân tạo (AI/ ML).  AI là chữ viết tắt của cụm từ Artificial Intelligence (trí tuệ nhân tạo). Trí tuệ nhân tạo AI đề cập đến quá trình mô phỏng trí thông minh của con người để đưa vào máy móc, cải tiến liên tục mang đến những giá trị thiết thực cho nhiều ngành công nghiệp. Ngày nay, máy móc hiện đại hoạt động dựa trên các phương pháp tiếp cận đa ngành như: toán học, tâm lý, ngôn ngữ học, khoa học máy tính,…
Công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR). AR là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Augmented Reality (công nghệ thực tế ảo tăng cường). Đây là công nghệ dùng để mô phỏng vật thể ảo, làm chúng xuất hiện và con người có thể tương tác chúng trong môi trường thế giới thật. AR được ứng dụng phổ biến trong rất nhiều lĩnh vực: kinh doanh, sản xuất, giáo dục, đào tạo, y khoa, … cải thiện năng suất và chất lượng làm việc của nhân viên.
3. Chuyển đổi số trong giảng dạy một số học phần cơ học nền tảng tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất
3.1. Chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo.
[bookmark: _Hlk86474710]	Chuyển đổi số trong giáo dục-đào tạo là quá trình áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại vào giảng dạy. Sự đổi mới này nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng cao của học sinh, sinh viên; thúc đẩy hiệu quả cho các phương pháp dạy học của giáo viên. Chuyển đổi số trong giáo dục mở ra một môi trường học tập mang tính kết nối; được xem là hệ sinh thái tích hợp giữa công nghệ, dịch vụ, bảo mật nhằm thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số. Nhờ đó, người dạy và người học được trải nghiệm quá trình hợp tác, tương tác và cá nhân hóa. Chuyển đổi số trong giáo dục là một quá trình xảy ra mà sự thay đổi không nằm ở đối tượng tham gia vào quá trình giáo dục hay các bên liên quan mà nằm ở phương thức thực hiện giáo dục. Sự thay đổi về phương thức tất yếu dẫn tới những thay đổi về phương pháp, cách thức, kỹ thuật thực hiện giảng dạy, đào tạo [2, 3]. Chuyển đổi số trong giáo dục là một xu thế tất yếu trong thời kỳ cách mạng Công nghiệp 4.0. Ngành Giáo dục đào tạo (GDĐT) nước ta không thể nằm ngoài xu thế chung của thế giới và phải rất khẩn trương thực hiện chuyển đổi số trong toàn ngành. Chuyển đổi số sẽ hỗ trợ đổi mới GDĐT theo hướng giảm thuyết giảng, truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học, tăng khả năng tự học, tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi, cá nhân hóa việc học, góp phần tạo ra xã hội học tập và học tập suốt đời. Công nghệ thông tin mà trước hết là IoT, Big Data, AI, SMAC,…đã tạo nên hạ tầng giáo dục số. Theo đó, nhiều mô hình giáo dục thông minh đang được phát triển trên nền tảng ứng dụng CNTT; hỗ trợ việc cá nhân hóa học tập (mỗi người học một giáo trình và một phương pháp học tập riêng không giống với người khác, việc này do các hệ thống CNTT thực hiện tự động); việc truy cập kho kiến thức khổng lồ trên môi trường mạng được nhanh chóng, dễ dàng; tương tác giữa gia đình, nhà trường, giáo viên, học sinh gần như tức thời.
	Chuyển đổi số trong GDĐT tập trung vào hai nội dung chính [2, 3]: 
	i) Trong quản lý giáo dục bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn (CSDL) liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các Công nghệ 4.0 để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết định trong ngành GDĐT một cách nhanh chóng, chính xác. 
	ii)Trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá gồm số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, xây dựng các trường đại học ảo (cyber university). 
	Chuyển đổi số trong giáo dục giúp tiết kiệm nhiều chi phí cho các hoạt động khác trong đời sống. Hiện tại, quá trình này được ứng dụng qua các hình thức chính sau: 
i) Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy; 
ii) Ứng dụng công nghệ trong vận hành, quản lý cơ sở đào tạo- giáo dục.
	Để chuyển đổi số trong GDĐT cần các điều kiện đảm bảo sau đây [2, 3]:
	+ Cần có hành lang pháp lý, chính sách về nguồn học liệu, sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả; an toàn và bảo mật thông tin; đạo đức, tư tưởng của người dạy; kiểm định chất lượng học và dạy cũng như kết quả đánh giá học tập.
	+ Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông mạnh, thông suốt, ổn định, đồng bộ và an toàn thông tin.
	+ Xây dựng đội ngũ nhân lực gồm cán bộ quản lý, giảng viên, học sinh, sinh viên có kiến thức, kỹ năng sử dụng CNTT, kỹ năng an toàn thông tin, kỹ năng khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng phục vụ công việc quản lý, giảng dạy và học tập.
3.2. Thực trạng chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo hiện nay ở ĐH.Mỏ-Địa chất.
Đại học Mỏ-Địa chất đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào đổi mới hoạt động quản lý, quy trình đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học trong toàn trường. 
Trong quản lý, Nhà trường đã ứng dụng CNTT để cập nhật, tra cứu tất cả các hoạt động, gồm tuyển sinh, đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục, khoa học-công nghệ, hợp tác đối ngoại, công tác sinh viên, bộ phận một cửa, E-office, thư điện tử, lịch tiếp công dân, các ấn phẩm của hội nghị hội thảo khoa học và tạp chí của trường. Cơ sở dữ liệu về cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên, sinh viên được mã số hóa tạo điều kiện truy cập dễ dàng, an toàn và bảo mật. 
Về công tác đào tạo – đảm bảo chất lượng đã cập nhật, số hóa các công việc sau (xem hình 1):
· Chương trình đào tạo các hệ;
· Kế hoạch và thời khóa biểu học tập hàng năm, từng kỳ học;
· Điểm danh và theo dõi việc học tập của sinh viên;
· Thông báo tin tức về công tác giảng dạy, học tập;
· Cập nhật các kết quả học tập của sinh viên trên hệ thống website;
· Công tác thu-chi, học phí,…
· Đánh giá chất lượng giảng dạy và đánh giá giảng viên thực hiện các nhiệm vụ,..
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Hình 1. Website về công tác đào tạo của ĐH. Mỏ-Địa chất.
Về quy trình dạy và học Nhà trường đã thực hiện các công việc sau đây (hình 2):
· Số hóa các tài liệu, giáo trình, bài giảng;
· Xây dựng phòng thí nghiệm số, phòng thí nghiệm ảo;
· Sử dụng phần mềm Ms-Teams để giảng dạy trực tuyến và các hội thảo, đánh giá luận văn, luận án trực tuyến;
· Soạn thảo bài giảng E-learning các học phần để đưa lên hệ thống học trực tuyến;
· Xây dựng cơ sở dữ liệu thi, câu hỏi ôn tập, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm,..
· Tổ chức thi, kiểm tra, họp hội đồng chấm luận án, nghiệm thu đồ án, bài tập, báo cáo thực tập,.. online.
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Hình 2. Hệ thống học tập trực tuyến E-Learning của ĐH. Mỏ-Địa chất
3.3. Những tồn tại về chuyển đổi số trong giảng dạy các học phần cơ học nền tảng
Tuy vậy, chuyển đổi số trong đào tạo hiện nay của ĐH. Mỏ-Địa chất nói chung, với các học phần Cơ học nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại cần được khắc phục, hoàn thiện cụ thể như sau:
· Hạ tầng mạng, trang thiết bị CNTT, đường truyền, dịch vụ Internet cho nhà trường, giáo viên, học sinh còn chưa đồng bộ, chưa ổn định, tốc độ truyền chưa cao.
· Số hóa và cập nhật học liệu số; thẩm định, chia sẻ học liệu số đòi hỏi sự đầu tư lớn về nhân lực (gồm cả nhân lực quản lý và nhân lực triển khai) cũng như tài chính để đảm bảo kho học liệu số đầy đủ, đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu, tham khảo của sinh viên ở các cấp học, ngành học, môn học. Vì vậy hiện nay vấn đề xây dựng học liệu số (như sách điện tử, thư viện điện tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, bài giảng điện tử, phần mềm học điện tử, phần mềm ứng dụng mô phỏng) còn chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ chưa thành nề nếp và thành hệ thống, kiểm soát chất lượng và nội dung học tập có khó khăn. Bài giảng trực tuyến chưa thật hấp dẫn, tương tác giữa người học và giảng viên chưa thật sinh động. Hiện nay mới chỉ có học phần cơ kỹ thuật là đã có bài giảng E-Learning, các học phần khác còn đang trong quá trình chuẩn bị.
· Việc quy định chương trình học trực tuyến, thời lượng học, kiểm tra đánh giá trực tuyến, kiểm định chất lượng học trực tuyến, công nhận kết quả học trực tuyến; quy định điều kiện tổ chức lớp học văn bằng 2, hệ tại chức, các lớp chuyển đổi văn bằng,..trên môi trường mạng còn chưa đồng bộ và có những trở ngại.
3.4. Một số giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong giảng dạy các học phần cơ học ở ĐH. Mỏ-Địa chất.
Trong thời gian tới trường ĐH. Mỏ-Địa chất sẽ triển khai một số công việc để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số hoạt động của trường, trong đó có giảng dạy các học phần cơ học nền tảng như Cơ lý thuyết, Cơ học chất lỏng, Sức bền vật liệu, Cơ học đá, Cơ học đất và Động lực học công trình. Nội dung các công việc có thể tập trung bao gồm:
· Quán triệt tư tưởng đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động của nhà trường từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình chuyển đổi số. Từng bộ môn, từng khoa, từng phòng ban, từng giáo viên, từng sinh viên phải thấu suốt và quyết tâm thực hiện với đạo đức, trách nhiệm và văn hóa ứng xử cao.
· Đầu tư mạnh mẽ hơn nữa hạ tầng CNTT cả phần cứng và phần mềm phù hợp với đặc điểm, tính chất và đặc thù của các ngành học của trường như: kỹ thuật địa chất, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật khai thác mỏ, kỹ thuật tuyển khoáng, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật cơ-điện tử, kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin, kỹ thuật dầu khí, kỹ thuật trắc địa, kinh tế-quản trị doanh nghiệp.
· Thúc đẩy phát triển học liệu số (phục vụ dạy - học, kiểm tra, đánh giá, tham khảo, nghiên cứu khoa học) ở tất cả các cấp học, ngành học, môn học gắn với việc thẩm định nội dung, kết nối, chia sẻ học liệu số giữa các khoa, bộ môn, trong và ngoài trường kể cả với nước ngoài. Xây dựng kho học liệu số, học liệu mở dùng chung, liên kết với quốc tế, đáp ứng nhu cầu tự học, học tập suốt đời; tiếp tục đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số, khuyến khích và hỗ trợ áp dụng các mô hình giáo dục đào tạo mới dựa trên các nền tảng số.
- Triển khai mạng xã hội giáo dục có sự kiểm soát và định hướng thống nhất, tạo môi trường số kết nối, chia sẻ giữa nhà trường, gia đình, giảng viên, sinh viên; phát triển các khóa học trực tuyến mở, hình thành mạng học tập mở; triển khai hệ thống học tập trực tuyến dùng chung toàn trường phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên, hỗ trợ học viên,..
- Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giảng viên kiến thức, kỹ năng CNTT, an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên môi trường số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.
Đối với các học phần cơ học nền tảng cần:
- Xây dựng bài giảng E-Learning có giao diện sinh động, hình ảnh ba chiều; tăng tính  tương tác giữa người học với giảng viên; có kiểm tra, đánh giá sự tham gia tích cực trong giờ học của sinh viên với những bộ câu hỏi-đáp trực tuyến. 
-Tăng cường đào tạo nhân lực CNTT chuyên nghiệp theo hướng ứng dụng, phục vụ yêu cầu chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của từng ngành học và của từng học phần.
- Xây dựng phòng thí nghiệm số, phòng thí nghiệm ảo đối với các học phần: SBVL. Cơ kỹ thuật, Cơ lý thuyết, Cơ học đá, Cơ học đất, động lực học công trình. Các phòng thí nghiệm ảo cần sinh động, các thao tác tiến hành và quá trình diễn biến thí nghiệm 3 chiều với các mầu sắc, âm thanh, ánh sáng sát thực tế.
- Đưa các kết quả NCKH, cập nhật những thành tựu mới của lĩnh vực cơ học vào kho học liệu số. Lồng ghép nội dung giảng dạy – học tập chuyển đổi số trong các trường ĐH. Kỹ thuật-công nghệ toàn quốc; Trau dồi kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với những yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đưa vào giảng dạy trong nhà trường một cách phù hợp.
Kết luận
Chuyển đổi số trong đào tạo nói chung và trong giảng dạy các học phần cơ học nói riêng là xu thế tất yếu trong thời kỳ cách mạng Công nghiệp 4.0. Đại học Mỏ-Địa chất đã có nhiều cố gắng trong việc chuyển đổi số trong đào tạo trên cả hai nội dung: quản lý hoạt động đào tạo và quy trình giảng dạy, học tập, đánh giá, kiểm tra, thi đảm bảo chất lượng.
Giảng dạy cơ học tại ĐH. Mỏ-Địa chất cho sinh viên các ngành kỹ thuật trong thời gian qua đã góp phần đào tạo thành công nhiều cán bộ khoa học-kỹ thuật cho lĩnh vực khai thác mỏ, kỹ thuật dầu khí, kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật xây dựng.
Nhà trường đã từng bước đổi mới đào tạo, tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy, học tập và quản trị nhà trường. Đã số hóa nguồn học liệu, xây dựng các bài giảng E-Learning, xây dựng phòng thí nghiệm số và ảo tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng CNTT để thực hiện chuyển đổi số đào tạo của Trường; chú trọng đến các môn học cơ bản trong đó có các học phần cơ học nền tảng-kiến thức bắt buộc và cần thiết cho các kỹ sư ra trường cũng như cho việc học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp đại học.
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[3]. Chỉ thị, báo cáo tổng kết năm học và hướng dẫn nhiệm vụ CNTT các năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
[4]. Website của Trường ĐH. Mỏ-Địa chất: https://humg.edu.vn/dao-tao/dai-hoc/Pages/chuong-trinh-dao-tao.aspx
[5]. Bumann, Jimmy & Peter, Marc. (2019). Action Fields of Digital Transformation - A Review and Comparative Analysis of Digital Transformation Maturity Models and Frameworks.
2

image3.png
€4 C6ng Thong Tin Dao Tao-Trusne X + v
< C @ daotaohumg.edu.vn/default.aspx?page=gioithieu *
Homevn @) NguyénXuanMan|.. B Mail-HUMG Bk Dich @ Maps G Google @ Eofice |- QLKH € Paotao @B YouTube myHerbalife.com |...

TRUONG DAI HOC Mé -bIA CHI:(T
HANOI UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY
PHONG PAO TAO PAI HQC

Tu chil - Do mdi - Chat luwong cao

E13 Bl Chao Giang vién Nguy&n Xuan Min (0303-35) Xem thong bdo | Thay déi mat khau | Thoat

TRANGCHU XEMTKB XEMLICH THI XEMLICH THILAI GHITOM TAT MON GIANG DAY XEMDIEM SUATT CANHAN QUAN LY SINH VIEN

KET QUA SINH VIEN DANH GIA  DANH GIA GIANG DAY ~NHAP PIEM  XEM DIEM MON GIANG DAY ~ XEM TONG HOP KQ HOCTAP SV HUONG DAN DKMH  XEM LICH COI THI

Théng bao vé viéc mé 16p theo yéu cau cho sinh vién khoa cuéi giai doan 1B nam hoc 2021-2022 (22/10/2021)
» Xem Chi Tigt

Ban tin cii
Théng bao ghép 1dp cho sinh vién trong giai doan 1B hoc ki I ndm hoc 2021-2022... (12/10/2021)

Théng béo vé viéc mé hoc phin tw chon tiéng Trung ( 2 tin chi) cho sinh vién ¢6 nhu cau tir giai doan 1B nim hoc 2021-2022...
(07/10/2021)
Hudng dan hoc tap true tuyén qua Microsoft Teams... (02/70/2021)

HUONG DAN TRA CUU THOI KHOA BIEU

. (01/10/2021)

Théng bao vé viée lich hoc cho sinh vién Khoéa 66... (22/09/2021)
Xem tt ca

K Adi >

Desktop ]

»

Reading list





image4.png
€4 C6ng Thong Tin Dao Tao-Trusne X + v

< C @ daotaohumg.edu.vn/Defaultaspx?page=xemlichthi *
Homevn @ NguyénXuanMan|.. o Mail-HUMG Bk Dich @ Maps G Google @ Eoffice |- QLKH € Paotao @B YouTube [ myHerbalife.com|...
£i2 Kl Chao Giang vién Nguy&n Xuan Man (0303-35) Xem thdng bdo | Thay d8i mat khau | Thoat

TRANG CHU XEMTKB (“XEMLICHTHI XEM LICH THILAI ~GHITOM TAT MON GIANG DAY XEM DIEM SUATT CANHAN QUAN LY SINH VIEN

KET QUA SINH VIEN DANH GIA  DANH GIA GIANG DAY ~NHAP PIEM  XEM DIEM MON GIANG DAY ~ XEM TONG HOP KQ HOCTAP SV HUONG DAN DKMH  XEM LICH COI THI

Hoc ky lam hoc 2021-2022

DI liéu duc c3p nhét vao lic: 9:13 Ngdy: 28/10/2021

@© Nhap ma hodc tén mén hoc: ‘nhﬁ nhigu tang

O Chon ngay thi can xem:
O Timtheo Kh v * - Chua phan Khoa

[Hién thi tat ca]

STT M3 Mén Hoc Tén Mén Hoc Ghép thi

1 7080112 | Nguyén Iy Hé digu hanh 1A 708011210 | 005_1A 7080112 10 20 18/10/2021 | 07:45 | 100 HNABS01 Tragr“ﬁ‘hié’“ Xem
2 7080112 | Nguyén Iy Hé digu hanh 1A_7080112_10 | 004_1A_7080112_10 19 18/10/2021 | 07:45 | 100 HNABS02 Tragr“ﬁ"‘e o Xem
3 7080112 | Nguyén Iy Hé digu hanh 1A 708011210 | 002_1A 7080112 10 35 18/10/2021 | 07:45 | 100 HNABS03 Tragr“ﬁ"‘eié’“ Xem
4 7080112 Nguyén Iy Hé diéu hanh 1A_7080112_10 | 001_1A_7080112_10 35 18/10/2021 | 07:45 | 100 HNAB504 Tragr“ﬁ"‘eie’“ Xem
5 7080112 | Nguyén Iy He digu hanh 1A_7080112_10 | 003_1A_7080112_10 35 18/10/2021 | 07:45 | 100 HNABS07 Tragr“ﬁ"‘eié’“ Xem
6 4080104 "mhé“m” tich va ddc ta yéu cau phan DCCTPM62A_01 | 001_DCCTPM62A_01 31 18/10/2021 | 09:45 | 100 HNAA207 Van dap online Xem
7 4090223 Robot cong nghiép DCCDTD62_1_02 | 001_DCCDTD62_1_02 62 18/10/2021 | 13:30 100 HNAB207 Bl taz :fn’;"‘\’z bao | yem
8 7070101 | Kinh doanh quéc t& 100 001, 100 70 18/10/2021 | 13:30 | 100 HNAB204 Vén dép online Xem

» Reading list





image5.png
6} Mail - Nguyen Xuan Man - Outlo X = #n HE THONG HOC TAP TRUC TUYE X + v = X

& cC @ elearning.humg.eduvn * B N

Homevn @) NguyénXuénMan|.. G Mail-HUMG Bg Dich @ Maps G Google @ Eoffice | QLKH § Paotao @B YouTube myHerbalife.com |... » Reading list
= HUMG E-Learning  Vietnamese (vi) ~ Ban chua déng nhap. (Pang nhap)

TRUGNG DAI HOC MO - BIA CHAT
HE THONG HOC TAP TRUC TUYEN E-LEARNING

Tin m&i nhéat

P

Hudng dan dang nhép vao hé théng HUMG E-Learning

(Chua c6 théng béo nao dugc déang.)

Hudng dan xem bai giang E-Learning

Khod hOC Su kién sap dién ra
> M& réng tat ca Khéng cé sy kién nao sap dién ra
»(Co - Dlén Xem lich...
» Cong nghé Théng tin o
» Dau khi :

» Khoa hoc co ban October 2021 .

»





image6.png
o Mail - Nguyen Xuan Man - Outlc X Tn HUMG E-Learning: Tatca cackh: X + v = X

= C @ elearning.humg.edu.vn/course/index.php?categoryid=3 * B2 8
Homevn @ NguyénXuanMan|.. o Mail-HUMG Bk Dich @ Maps G Google @ Eoffice |- QLKH € Paotao @B YouTube [ myHerbalife.com|... » Reading list
= g HUMG E-Learning  Vietnamese (vi) ~ Ban chua dang nhap. (Dang nhap)

Khoa hoc ca ban

Trang cht / Khoé hoc / Khoa hoc cg ban

Danh muc khoéd hoc:  Khoa hoc co ban

«

Tim kiém khod hoc Xem ©

Ca hoc kj thuat o

Gido vién: Thuy Bui Thi

iao vién: Tran Thi Tram CLT-DAI CUONG
: Dat Dinh Cong

Gido vién: Ngoc Chung Pham

»)

Dai s6 tuyén tinh





image1.png
NGHI.pdf - Foxit PDF Reader

File Home Comment View Form Protect Share Help Q o}
O & 8@ @b ok T 2 ¢ N b B & ¢
Hand Select SnapShot Clipboard Zoom Page Fit Reflow Rotate Typewriter Highlight  Link Bookmark File Image Audio Fill &
e e ¥ Option~ View~ Attachment Annotation & Video  Sign
N Free PDF to Word | PDE
Start 2 . CHUONG TRINH H.. X M Converter Word

HOICUHOCVIETNAM HOICUHOCVIETNAM
7 TRUONGDAIHOCQUOCTE-PHQGTPHOM

'BAN DD BIA DIEM T CHOC HOI THAO G IAY M 0’|

BAN T8 CHOC
Trén trong kinh mbi

©
)

61 dys HOI THAO CHUYEN b01 SG
'TRONG GIANG DAY VA NGHIEN C('U CO' HOC

«©

/1272021

2 DO o A
Q + %01 dung: Trao 031, thio hugn vi Kién nghi céc ndi dung chuy

. cho g day mot 53 €5 i g Cu b i

=D
©
°
©°

Rit hin hanh duge don tidp!

b TV BANTO CHOC HOI THAO
CHIVTICH HOI CO HOC VIET NAM

o chi tét xin lén 1.
“Trin Vin Lién, DT 0

s, Emal

10, Emsil

Van Cinh, DT: 0

HOITHAO GHUYEN D01 SO
TN NG PV A TN T T

= g3 88 - + 50.16% b

K Admin 15:20

Desktop = This PC ENG  Saturday

I Libraries ) 11-Dec-21




image2.png
2 . CHUONG TRINH HOI NGHL.pdf - Foxit PDF Reader

File Home Comment View Form Protect Share Help Q v Q
' ¢ =) ] N ‘ & <2
OT & 8 @b OB g J 6 &3 <
Hand Select SnapShot Clipboard Zoom Page Fit Reflow Rotate Typewriter Highlight  Link Bookmark File Image Audio Fill &
e e ¥ Option~ View~ Attachment Annotation & Video  Sign
N ign PDF Docs LA
Start 2 . CHUONG TRINH H.. X v eSign PDF Docs N
= “GSTSKH. Neuyén Tién Khiem ]
~
B
= O O THAD GHUYEN 5010
N TRONG GANG DAY ARGHIEN CU GO Hoc
cohoe VT | moigan | teabiocio L Newtbiode | craun |
) CHUONG TRINH 330130 | VEViE idne day Cohoc ky thue | PGSTS Nguyén | Daihoe Bich
St chng 20 Do b B khoa BN | Quengoing | Koo Hi Nt
| miigan | Teabiocio L Newotbioci L Coguan |
Nhién ais mg dung i a6 25 . .
sa0815 15501410 | mon oy v ot s mimhac sy | CSTTNETER | Hocrtnky
< 815830 | Chuong winh vin ngh R b d
= Chun 6158 tong ging cay mot 5.
03s | Kha mac 56 it dai bida ki Truing Daihoc | a0 | OSBGOS GRS TE Pyt WM
o Qe
2 B35 s | o BOICOboet | o POSTS Luong | Truomg o
X SuinBin | Gito hang VT
5900 | Pt i chio i cis i g POSTS. T T Trumg Do o Gao theng vin i
45900 | Ty Do o Quds . DHQGTAHEM | - Fiox Qs P —— e
56 mone i 1s01510 | SR Ll O e
@ 20 | o v g 7014 in TR o€ e Cooc Qe
0 5156 wone i . 5 Chuyin 1 28 trong sing day Cohoc | PGSTS.Chiu | Trumg Do
oanso |Gy 8 rone e o o o GoTRENnEs Dwecutc || 15101530 | G0 sing day rests o [T
o o o x5 [ Ea———
/ 9401000 | A1and applications in mechanics PoSTSNewn | Trume Do | 15301550 =2
R Uns aune cing oant bin 0 26
10001020 ::?ziw:rz&n:mmmmm; ToDingisin | e’y | 504610 T NewEn | 5y tayavng
Using achine lesming models for o | Treomgon
10201040 | manrat bazan sk ssesemens | TR | L || e s gmtn | TmabaR
regonalzcie i ing | Bich Koz D
o0 e | TR TR | 16301700 | iotn
e
Nghitrea
e N | 0
= K2
K <272 - 5 2 - +50.16% 38

K Admin 1521

Desktop = This PC ENG  Saturday

B Libraries 11-Dec-21





